
Phụ lục số 5
CÔNG TY CỎ PHẦN NHựA BÌNH MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: Oh /BC-BM/HĐQT/2018 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22/01/2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

NĂM 2017

Kính sởi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nưóc
- Sở Giao dịch Chửng khoán Tp. Hồ Chí Minh

-Tên công ty niêm yết

- Địa chỉ trụ sở chính

- Điện thoại
- Email
- Vốn điều lệ

- Mã chứng khoán

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, p. 9, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh 
028.39690973 Fax: 028.39606814 
ntpnga@binhminhplastic.com.vn 

818.609.380.000 đồng 

BMP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp Đại hội thường niên năm 2017 vào ngày 18/4/2017 tại 

Công ty CP Nhựa Bình Minh và đã nhất trí thông qua các vấn đề được thể hiện trong Nghị quyết:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 18/4/2017

1. Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động 
2016.

2. Ke hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ 
tức năm 2016.

3. Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ 
phần.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
năm 2017.

5. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

6. Mức thưởng năm 2016 cho Người lao 
động, HĐQT và BKS.

7. Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.
8. Hủy bỏ việc sáp nhận DPC theo phưong 

thức hoán đổi cổ phiếu.
9. Việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư
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nước ngoài.

10. Việc trích quỹ khen thường đặc biệt cho 
Người lao động, HĐQT và BKS do Công 
ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch.

11. Thông qua danh sách các công ty kiểm 
toán.

II. Hội đồng Quản trị:
1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 05 cuộc họp ngày 17/01, ngày 30/3, ngày 
18/4, 22/7 và 31/10/2017

ST
T Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp

Lý do không 
tham dự 

họp

1 Ông Lê Quang Doanh Chủ tịch 26/12/2003 05 100

2 Ông Nguyễn Hoàng Ngân Phó Chủ 
tịch

26/12/2003 05 100

3 Bà Nguyễn Thị Kim Yến Thành viên 26/12/2003 05 100

4 Ông Suchai Asathavornvanit -

25/4/2013/
06/6/2017 03 100

5 Bà Đặng Thị Thu Hà - 07/3/2016 03 60 Công tác

6 Ông Apichai Chareonsuk -

06/6/2017
02 100

Thay ông 
Suchai từ 
06/6/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối vói Ban Tổng Giám đốc:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc định kỳ hằng tuần với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo 

tình hình sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:
- Kết quả sản xuất kinh doanh hằng tháng, tình hình thị trường, các giải pháp đã thực hiện:
❖  Tăng cường hoạt động kinh doanh, tiếp thị, đặc biệt chú trọng đến các chính sách hậu mãi để duy 

trì tốt quan hệ với khách hàng.
+ Chăm sóc khách hàng dịp Tết Dưong lịch 2017, Tết Nguyên đán, Trung Thu 

+ Thực hiện tốt các dịch vụ vụ bán hàng.
+ Tăng cường năng lực kho, vận chuyển tạo điều kiện giao nhận hàng thuận lợi cho khách 

hàng.
+ Đưa sản phẩm mới ra thị trường.
+ Tổ chức các đợt hội thảo giới thiệu chính sách kinh doanh, sản phẩm mới,
+ Tổ chức đào tạo kỹ thuật sản phẩm cho hệ thống phân phối để tăng cường chất lượng dịch 

vụ hậu mãi.
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❖  Theo dõi sát sao tình hình thị trường, kịp thời đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt để 
tăng tính cạnh tranh.

+ Lựa chọn dự án tham gia để bảo đảm vừa cạnh tranh vừa hiệu quả.
+ Điều chỉnh chính sách kinh doanh theo hướng chia sẻ lợi ích với khách hàng, tăng năng 

lực cạnh tranh cho hệ thống phân phối (HTPP).
+ Thường xuyên liên hệ với HTPP, tổ chức Hội nghị Cửa hàng chính để nắm được thông tin 

thị trường.
+ Áp dụng các chương trình bán hàng đặc biệt để tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 40 năm 

thành lập Công ty và nhân dịp Công ty tung ra dòng sản phẩm mới nhằm mục đích mở 
rộng thị phần.

❖  Kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm sừ dụng hiệu quả nhất đồng vốn của Công ty.

❖  Tăng cường các hoạt động nâng cao hiệu quả Hệ thống Quản trị nội bộ để chuẩn bị cho việc phát 
triển trong tương lai.

+ Tăng cường chất lượng nhân lực thông qua tiêu chuẩn tuyển dụng, nội dung đào tạo.

+ Điều chỉnh chính sách lương phù họp với quy định Nhà nước, đảm bảo công bằng trong 
thu nhập của người lao động.

+ Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty mẹ, Công ty con phù hợp với tình hình thực tế.

+ Tiếp tục triển khai giải pháp ERP, tăng cường năng lực quản trị.
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh 

doanh quý sau, kịp thời đề ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu.
+ Cải tiến khuôn mẫu, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Sử dụng phụ gia không kim loại nặng trong công thức nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường.

- Chỉ đạo định hướng phát triển trung hạn và dài hạn.
- Chỉ đạo Hội đồng Thành viên về hoạt động của Nhựa Bình Minh miền Bắc.

2.2. Tình hình đầu tư:
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm.

- Giám sát việc đầu tư một số máy móc thiết bị mới bổ sung.

- Chỉ đạo việc xây dựng phương án họp tác với DPC.
- Giám sát việc triển khai phương án xây dựng giai đoạn 2 Nhà máy Bình Minh Long An.

- Chấm dứt việc thực hiện dự án 240 Hậu Giang theo nghị quyết của HĐQT.

2.3. Tình hình khác:
- Việc sử dụng các nguồn lực chung của Công ty như vốn, lao động, máy móc thiết b ị . . .

- Việc thực hiện Báo cáo thường niên.

- Phân công Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.

- Tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:
Có 04 tiểu ban được thành lập, trực thuộc HĐQT. Trong năm 2017, các Tiểu ban đều hoạt 

động tốt, tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành những vấn đề thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, chuyển thông tin kịp thời đến các nhà đầu tư, cụ thể:
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-  Tiểu ban Quan hê cố đônẹ:

• Công bố thông tin kịp thời trên trang web Công ty.

• Thường xuyên trao đổi thông tin qua email, gặp gỡ với các nhà đầu tư có quan tâm, định 
kỳ mỗi quý Tiểu ban tổ chức họp mặt các nhà đâu tư đê thông báo tình hình hoạt động của 
Công ty.

• Chuẩn bị cho ĐHCĐ 2017, Tiểu ban được HĐQT ủy quyền đã tổ chức họp cổ đông lớn 
bàn về những vấn đề quan trọng trước khi Đại hội và tổ chức thành công Đại hội cổ đông 
thường niên.

-  Tiểu ban Chính sách nhân sư, lươne thưởns:

• Đã hoàn thiện chỉnh sửa và ban hành điều lệ Công ty mẹ, Công ty con phù họp với pháp 
luật và tình hình thực tế.

• Cập nhật một số các văn bản mới liên quan đến Luật Doanh nghiệp.

• Thực hiện thù lao năm 2016 cho các thành viên trong các Tiểu ban, đang hoàn thiện quy 
chế về thù lao cho các tiểu ban.

-  Tiểu ban Chiến lươc phát triển:

• Tư vấn cho TGĐ, tổ chức các Hội nghị Kinh doanh - Tiếp thị - Đầu tư - Nhân sự 2017.

• Tư vấn cho TGĐ và lập Qui hoạch tổng thể BMLA.

• Lập và báo cáo Dự án đầu tư phát triển sản phẩm mới.

-Tiểu ban Quản tri rủi ro và Kiếm soát nôi bô:

• Phối hợp với BKS thực hiện kiểm tra công tác đầu tư năm 2016 & 2017 của Công ty.

4. Các Nghị quyết (NQ) /Quyết định (QĐ) của Hội đồng Quản trị:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

01 01/NQ-BM/HĐQT/2017 24/4/2017 Chi trả cổ tức còn lại năm 2016

02 02/NQ-BM/HĐQT/2017 24/4/2017 Phát hành cổ phiếu tăng vốn

03 03/NQ-BM/HĐQT/2017 24/4/2017 Chấm dứt dự án BMV

04 04/NQ-BM/HĐQT/2017 10/5/2017 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu

05 05/NQ-BM/HĐQT/2017 10/5/2017 Thông qua việc phát hành cổ phiếu

06 06/NQ-BM/HĐQT/2017 06/6/2017 Việc từ nhiệm của ông Suchai và bổ nhiệm ông 
Apichai

07 07/NQ-BM/HĐQT/2017 31/7/2017 Phát hành cổ phiếu tăng vốn (Bổ sung theo yêu 
cầu của Sở KHDT TPHCM)

08 08/NQ-BM/HĐQT/2017 31/10/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1-2017

09 01 /QĐ-BM/HĐQT/2017 29/6/2017 Ban hành Điều lệ Công ty con (sửa đổi)

10 02/QĐ-BM/HĐQT/2017 29/6/2017 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty con

11 03/QĐ-BM/HĐQT/2017 14/7/2017 Trích quỹ thưởng điều hành năm 2016

III. Ban Kiểm soát:
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1. T h ôn g  tin v ề  thành  v iên  B an  K iểm  soát:

ST
T Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không còn 
là thành viên 

BKS

Số buổi 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp

Lý do 
không 
tham 

dự họp

1 Bà Nguyễn Thị Phương Nga Trưởng Ban 26/12/2003 03 100%

2 Bà Trương Thị Thắm Thành viên 25/4/2013 03 100%

3 Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh Thành viên 25/4/2013 03 100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:
Trong năm 2017 BKS đã hoạt động đúng theo quy định và Điều lệ của Công ty trong việc giám 

sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.
- Tham gia họp HĐQT, đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết năm 2016, xây dựng kế hoạch 

năm 2017.

Giám sát HĐQT và Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Tình hình 
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, phát hành 
cổ phiếu tăng vốn, nới room...

- Kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

Phối họp với Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán và giám sát hoạt động kiểm toán 6 
tháng.

- Tham gia công tác kiểm kê tài sản định kỳ của Công ty.

- Tham gia vào hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT.

3. Sự phối họp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ
quản lý khác:
- Sự phối họp hoạt động giữa BSK, HĐQT và Ban điều hành và cán bộ quản lý khác ngày 

được nâng cao. BKS được Ban Điều hành tạo mọi điều kiện để tổ chức các cuộc họp của Ban 
chu đáo, các tài liệu BKS cần kiểm tra đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ tốt cho 
hoạt động giám sát của Ban.

- BKS nhận đầy đủ các nghị quyết, văn bản của HĐQT và Ban Điều hành liên quan đến việc 
thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Thành viên BKS tham gia vào 02 tiểu Ban là Tiểu Ban Quản trị Rủi ro và Tiểu ban Chiến lược 
phát triển đã tạo điều kiện tốt cho Ban nắm bắt kịp thời các thông tin về định hướng và hoạt 
động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:
Không có

rv. Đào tạo về quản trị Công ty:
Không có.
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V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 
Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty vói chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

s
T
T

Tên tổ 
chức/cá 

nhân

Tài
khoản
giao
dịch

chứng
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

số giấy 
NSH, ngày 

cấp, noi 
cấp

Địa chỉ trụ 
sử chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan

Lý do

1 Lê Văn Diêu 26/12/2003

Cha Ô. Lê 
Quang Doanh 

-  Chủ tịch 
HĐQT

2 Văn Thị 
Ngọc Nhan 26/12/2003 Vợ Ô. Lê 

Quang Doanh

3 Lê Ngọc Hải 
Như 26/12/2003

Con gái Ông 
Lê Quang 

Doanh

4 Lê Ngọc 
Thanh Trúc 26/12/2003

Con gái Ông 
Lê Quang 

Doanh

5 Lê Quang 
Thanh 26/12/2003 Ánh Ông Lê 

Quang Doanh

6 Lê Thị Hiền 26/12/2003
Em gái Ông 
Lê Quang 

Doanh

7 Lê Thị Hòa 26/12/2003
Em gái Ông 
Lê Quang 

Doanh

8 Lê Quang 
Xinh

26/12/2003
Em trai Ông 
Lê Quang 

Doanh

9 Nguyễn Hảo 26/12/2003

Cha Ông 
Nguyễn 

Hoàng Ngân -  
Phó CT 

HĐQT, TGĐ

10 Nguyễn Thị 
Lê

26/12/2003
Mẹ Ông 
Nguyễn 

Hoàng Ngân

11

Nguyễn Thị 
Bích

26/12/2003

Vợ Ông 
Nguyễn 

Hoàng Ngân

12 Nguyễn 26/12/2003 Con trai Ông
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s

T
T

Tên to 
chức/cá 

nhân

Tài
khoản
giao
dịch

chứng
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

Số giấy 
NSH, ngày 

cấp, nơiẨcap

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan

Lý do

Hoàng
Nguyên

Nguyễn 
Hoàng Ngân

13 Nguyễn 
Hoàng Việt 26/12/2003

Con trai Ông 
Nguyễn 

Hoàng Ngân

14 Nguyễn Thị 
Thanh Thúy 26/12/2003

Chị Ông 
Nguyễn 

Hoàng Ngân

15
Hứa Thành 

Hội 26/12/2003

Chồng Bà 
Nguyễn Thị 
Kim Yến -  
Thành viên 
HĐQT, Phó 

TGĐ

16 Hứa Tuệ 
Cầm 26/12/2003

Con gái Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Yen

17 Nguyễn Thị 
Kim Chi 26/12/2003

Mẹ Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Yen

18
Nguyễn Thị 
Kim Oanh 26/12/2003

Em gái Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Yen

19 Nguyễn 
Quang Định 26/12/2003

Em trai Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Yến

20 Nguyễn 
Toàn Thắng 26/12/2003

Em trai Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Yến

21 Nguyễn Bội 
Ngọc Châu 26/12/2003

Em gái Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Yến '

22 Đỗ Việt 
Dũng 07/3/2016

Chồng Bà 
Đặng Thị Thu 

Hà, TV 
HĐQT

23 Đỗ Việt 
Thắng 07/3/2016

Con trai Bà 
Đặng Thị Thu 

Hà'

24 Đỗ Khánh 07/3/2016 Con gái Bà
7/17



s
T
T

Tên tổ 
chức/cá 

nhân

Tài
khoản
giao
dịch

chứng
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

n  Ẩ  • ẤSÔ giây 
NSH, ngày 

cấp, nơi 
cấp

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Đia chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan

Lý do

Giang Đặng Thị Thu 
Hà

25 Đinh Thị 
Vân 07/3/2016 Mẹ Bà Đặng 

Thị Thu Ha

26 Đặng Hồng 
Sơn 07/3/2016 Anh trai Đặng 

Thị Thu Hà

27 Đặng Thị 
Thu Thủy 07/3/2016

Em gái Bà 
Đặng Thị Thu 

Hà’

28

Công ty 
TNHHMTV 
Nhựa Bình 
Minh Miền 

Bắc

21/12/2007 Công ty con 
của BMP

29 Eng-Bun 25/4/2013

Người có liên 
quan Ông 

Suchai 
Asvathavom 
-  Thành viên 

HĐQT, từ 
nhiêm ngày 
06/6/2017

30
Siem-Ngek

Asvathavom
vanit

25/4/2013

31
Sirikarn

Asvathavom
vanit

25/4/2013

32
Natta

Asvathavorn
vanit

25/4/2013

33
Suphol

Asvathavorn
vanit

25/4/2013

34
Surin

Asvathavom
vanit

25/4/2013

35
Supor

Asvathavorn
vanit

25/4/2013

36
Suvit

Asvathavorn
vanit

25/4/2013

37
Sumalee

Asvathavorn
vanit

25/4/2013

38 Ông Seri 06/6/2017 Cha ruột ông
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s

T
T

Tên tổ 
chức/cá 

nhân

Tài
khoản
giao
dịch

chứng
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

r i  Ấ •  ẨSÔ giây 
NSH, ngày 

cấp, nơi 
cấp

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan

Lý do

Chareonsuk Apichai 
Chareonsuk -  
Thành viên 

HDQT

39
Bà

SumaleeChar
eonsuk

06/6/2017
Mẹ ruột Ông 

Apichai 
Chareonsuk

40
Bà Sunee 

Charoensuk 06/6/2017
Vợ Ông 
Apichai 

Chareonsuk

41
Ông

Kongpope
Chareonsuk

06/6/2017
Con Ông 
Apichai 

Chareonsuk

42
Ông

Suppapol
Chareonsuk

06/6/2017
Con Ông 
Apichai 

Chareonsuk

43
Ông

Chaichan
Chareonsuk

06/6/2017
Em ruột Ông 

Apichai 
Chareonsuk

2. Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ:
Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
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ST
T Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

Số
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi chú

1 Lê Quang 
Doanh

Chủ
tịch

HĐQT
1.062.252 1,30%

2 Lê Văn 
Diêu

Cha Ông 
Quang 
Doanh

3 Văn Thị 
Ngọc Nhan 477.500 0,58%

Vợ Ông 
Quang 
Doanh

4 Lê Ngọc 
Hải Như

Con Ông 
Quang 
Doanh

5 Lê Ngọc 
Thanh Trúc

Con gái 
Ông Quang 

Doanh

6 Lê Quang 
Thanh

26/12/20.
03

Anh Ông 
Lê Quang 

Doanh

7 Lê Thị 
Hiền

26/12/20
03

Em gái Ông 
Lê Quang 

Doanh

8 Lê Thị Hòa 26/12/20
03

Em gái Ông 
Lê Quang 

Doanh

9 Lê Quang 
Xinh

26/12/20
03

Em trai 
Ông Lê 
Quang 
Doanh

10
Nguyễn
Hoàng
Ngân

Phó
CT

HĐQT
-TGĐ

618.550 0,76%

11 Nguyễn
Hảo

26/12/20
03

Cha Ông 
Nguyễn 
Hoàng 

Ngân -  Phó 
CT HĐQT, 

TGĐ

12 Nguyễn 
Thị Lê

Mẹ Ông 
Hoàng 
Ngân
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ST
T Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

SỐ
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

o  A ẢSÔ cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi chú

13 Nguyễn 
Thị Bích 262.080 0,32%

Vợ Ông 
Hoàng 
Ngân

14
Nguyễn
Hoàng

Nguyên

Con trai 
Ông Hoàng 

Ngân

15 Nguyễn 
Hoàng Việt

Con Ông 
Hoàng 
Ngân

16
Nguyễn 

Thị Thanh 
Thúy

Chị Ông 
Hoàng 
Ngân

17
Nguyễn 
Thị Kim 

Yến

TV
HĐQT 
- Chủ 
tịch 

NBM

457.034 0,56%

18
Nguyễn 
Thị Kim 

Chi

Mẹ Bà Kim 
Yến

19 Hứa Thành 
Hội

Chồng Bà 
Kim Yến

20 Hứa Tuệ 
Cầm

Con Bà 
Kim Yen

21
Nguyễn 
Thị Kim 

Oanh

Em gái Bà 
Kim Yến

22
Nguyễn
Quang
Định

Em trai Bà 
Kim Yen

23
Nguyễn

Toàn
Thắng

Em trai Bà 
Kim Yen

24
Nguyễn 

Bội Ngọc 
Châu

1.778 0,002
%

Em gái Bà 
Kim Yến

25 Đặng Thị 
Thu Hà’

Thành
viên

HĐQT

26 Đinh Thị Mẹ Bà Thu
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ST
T Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

Số
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi chú

Vân Hà

27 Đỗ Việt 
Dũng

Chồng Bà 
Thu Hà

28 Đỗ Việt 
Thắng

Con trai Bà 
Thu Hà

29 Đỗ Khánh 
Giang

Con gái Bà 
Thu Hà

30 Đặng Hồng 
Sơn

Anh Bà 
Thu Hà

31 Đặng Thị 
Thu Thủy

Em gái Bà 
Thu Hà

32
Suchai

Asvathavor
nvanit

Thành
viên

HĐQT

33 Eng-Bun Cha ông 
Suchai

34
Siem-Ngek
Asvathavor

nvanit

Mẹ ông 
Suchai

35
Sirikarn

Asvathavor
nvanit

Vợ ông 
Suchai

36
Natta

Asvathavor
nvanit

Con gái 
ông Suchai

37
Suphol

Asvathavor
nvanit

Anh ông 
Suchai

38
Surin

Asvathavor
nvanit

Anh ông 
Suchai

39
Supor

Asvathavor
nvanit

Anh ông 
Suchai

40
Suvit

Asvathavor
nvanit

Anh ông 
Suchai

41
Sumalee

Asvathavor
nvanit _ ............_ ...

Chị ông 
Suchai
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ST
T Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

SỐ
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi chú

42

Ông
Apichai

Chareonsu
k

Thành
viên

HĐQT

43

Ông Seri 
Chareonsu 

k

Cha ruột 
Ông 

Apichai 
Chareonsuk 

T

44

Bà

Sumalee
Chareonsu

k

Mẹ ruột 
Ổng 

Apichai 
Chareonsuk

45
Bà Sunee 
Charoensu 

k

Vợ Ông 
Apichai 

Chareonsuk

46

Ông
Kongpope
Chareonsu

k

Con Ông 
Apichai 

Chareonsuk

47

Ông
Suppapol

Chareonsu
k

Con Ông 
Apichai 

Chareonsuk

48

Ông
Chai chan 

Chareonsu 
k

Em ruột 
Ông 

Apichai 
Chareonsuk

49

Nguyễn
Thị

Phương
Nga

Trưởn
g

BKS-
Trưởn

g
P.Kinh
doanh

228.051 0,28%

50 Trần Thị 
Hữu

Mẹ Bà 
Phương 

Nga

51
Huỳnh
Phương

Thúy

Con gái Bà 
Phương 

Nga
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ST
T Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

SỐ
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

Số cổ 
phiếu sử 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lê 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỹ

Ghi chú

52 Huỳnh 
Long Nhân

Con trai Bà 
Phương

.......Nga. _ .....

53

Nguyễn
Thị

Phương
Lan

Chị Bà 
Phương 

Nga

54

Nguyễn
Thị

Phương
Khanh

Chị Bà 
Phương 

Nga

55

Nguyễn
Thị

Phương
Loan

Chị Bà 
Phương 

Nga

56

Nguyễn
Thị

Phương
Anh

Chị Bà 
Phương 

Nga

57

Nguyễn
Thị

Phương
Mai

2.059 0,003
%

Em gái Bà 
Phương 

Nga

58
Nguyễn 

Lưu Thùy 
Minh

Thành
viên
BKS

14.040 0.02%

59 Nguyễn 
Tấn Khanh

Cha Bà 
Thùy Minh

60 Lưu Thị 
Xuân Thu

Mẹ Bà 
Thùy Minh

61 Phạm Đình 
Luận

Chồng Bà 
Thùy Minh

62 Phạm Đình 
Bách

Con trai Bà 
Thùy Minh

63
Nguyễn 

Thị Xuân 
Thùy

Chị Bà 
Thùy Minh

64 Nguyễn 
Thị Thắm

Thành
viên
BKS
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ST
T Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

SỐ
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi chú

65 Nguyễn 
Huy Vinh

Cha Bà 
Thắm

66 Nguyễn 
Thị Hà

Mẹ Bà 
Thắm

67
Hoàng
Thanh
Nam

Chồng Bà 
Thắm

68 Hoàng Hải 
Minh

Con trai Bà 
Thắm

69 Hoàng 
Diệu Linh

Con gái Bà 
Thắm

70 Nguyễn 
Thị Hoa

Chị Bà 
Thắm

71 Nguyễn 
Thị Thủy

Em gái Bà 
Thắm

72 Nguyễn 
Huy Kiên

Em trai Bà 
Thắm

73
Nguyễn
Thanh
Quan

Phó
TGĐ 11.709 0,01

74 Nguyễn 
Văn Tảo

Cha Ông 
Thanh 
Quan

75 Trần Thị 
Hồng

Mẹ Ông 
Thanh 
Quan

76
Nguyễn 
Thị Kim 
Phượng

Vợ Ông 
Thanh 
Quan

77 Nguyễn 
Nhật Anh

Con gái 
Ông Thanh 

Quan

78 Nguyễn 
Nhật Minh

Con gái 
Ông Thanh 

Quan

79
Nguyễn 

Thị Thiên 
Trúc

Chị Ông 
Thanh 
Quan

80 Nguyễn Anh Ông
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ST
T Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

Số
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, noi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lê 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi chú

Thanh Lộc Thanh
Quan

81
Nguyễn 

Thị Thiên 
Nga

Chị Ông 
Thanh 
Quan

82 Nguyễn 
Thanh Hải

Phó
TGĐ 21.600 0,026

%

83

Nguyễn
Khang

Cha ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hải

84

Đặng Thị 
Man

Mẹ ruột 
Ổng 

Nguyễn 
Thanh Hải

85
Nguyễn 
Thị Thùy 

Trang

Vợ Ông 
Nguyễn 

Thanh Hải

86

Nguyễn 
Hoàng Kha

Con ruột 
Ông__ 

Nguyễn 
Thanh Hải

87

Nguyễn
Hai

Phương

Con ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hải

88

Nguyễn
Ngọc
Khánh

Anh ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hải

89

Nguyễn
Công

Khanh

Anh ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hải

90

Nguyễn 
Chí Thanh

Anh ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hài

91

Nguyễn
Quang
Hung

Em ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hải
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ST
T Họ tên

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

SỐ
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu
cổ

phiếu
cuối
kỳ

Ghi chú

87

Nguyễn Thị 
Hải Yến '

Em ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hải

88 Hồng Lê 
Việt

Kế
toán

trưởng
03 0%

89 Hồng Hải 
Vý

Cha ông Lê 
Việt

90 Lê Mai 
Thanh

Mẹ Ông Lê 
Việt

91 Trần Hải 
Anh

Vợ Ông Lê 
Việt

92 Hồng Hải 
Đăng

Con trai 
Ông Lê 

Việt-

93 Hồng Hải 
Quang

Con trai 
Ông Lê 

Việt

94

Tổng công 
ty Đầu tư và 
kinh doanh 

vốn Nhà 
Nước

24.159.90
6

29,51
%

2. Giao dịch của ngưòi nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Trong năm 2017, người nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu của Công ty.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Không có.

LÊ QUANG DOANH
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ST
T Họ tên

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 
Công

ty

SỐ
CMND/HỘ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên 
hệ

SỐ cổ
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sỏ' 

hữu
cổ

phiếu
cuối
kỳ

Ghi chú

87

Nguyễn Thị 
Hải Yến

Em ruột 
Ông 

Nguyễn 
Thanh Hải

88 Hồng Lê 
Việt

Kế
toán

trưởng
03 0%

89 Hồng Hải 
Vý

Cha ông Lê 
Việt

90 Lê Mai 
Thanh

Mẹ Ông Lê 
Việt

91 Trần Hải 
Anh

Vợ Ông Lê 
Việt

92 Hồng Hải 
Đăng

Con trai 
Vi Ông Lêa Việt

93 Hồng Hải 
Quang

1

ĩ f ị  Con trai 
' Ông Lê 

Việt

94

Tổng công 
ty Đầu tư và 
kinh doanh 

vốn Nhà 
Nước

24.159.90
6

29,51
%

2. Giao dịch của ngưòi nội bộ và người có liên quan đối vói cổ phiếu của Công ty:
Trong năm 2017, người nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu của Công ty.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Không có.
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